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I. MỤC ĐÍCH KHẢO SÁT
· Khảo sát bổ sung nhu cầu về khai thác, sử dụng các danh mục điện tử dùng chung của các cơ quan nhà nước
- Khảo sát nhu cầu khai thác thông tin, dữ liệu thuộc các hệ thống thông tin có quy mô, phạm vi từ Trung ương đến địa phương
II. NHU CẦU KHAI THÁC, SỬ DỤNG DANH MỤC ĐIỆN TỬ DÙNG CHUNG
Câu 1. Nhu cầu khai thác, sử dụng danh mục điện tử dùng chung

Nhằm khảo sát nhu cầu về các danh mục điện tử dùng chung của các cơ quan nhà nước (các mục đích sử dụng chính bao gồm: Tạo bảng tham chiếu phục vụ tìm kiếm; Phục vụ việc phân tách dữ liệu, cấu hình hệ thống; Tạo sự thống nhất về mã hóa dữ liệu kiểu danh mục (enumeration) trong các phần mềm ứng dụng; Giảm kích thước gói tin trao đổi giữa các hệ thống với nhau; Tạo thuận tiện trong việc liên thông, liên kết các hệ thống) phục vụ phát triển Chính phủ điện tử Việt Nam.

Quý cơ quan vui lòng đánh dấu X vào cột Có tương ứng với các danh mục điện tử dùng chung mà Quý cơ quan có nhu cầu khai thác, sử dụng và lựa chọn các mục đích sử dụng ở cột Mục đích sử dụng.
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	Có
	Mục đích sử dụng

	1 
	Danh mục HTTT có quy mô và phạm vi từ Trung ương đến địa phương do các Bộ, ngành Trung ương triển khai
	Danh mục sẽ được xây dựng theo Thông tư số 25/2014/TT-BTTTT ngày 30/12/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông
	· 
	· Tạo bảng tham chiếu phục vụ tìm kiếm
· Phục vụ việc phân tách dữ liệu, cấu hình hệ thống

· Giảm kích thước gói tin trao đổi giữa các hệ thống với nhau

· Tạo thuận tiện trong việc liên thông, liên kết các hệ thống

· Khác .............................................

	2 
	Danh mục độ mật đối với tài liệu, vật mang bí mật nhà nước
	Danh mục sẽ được xây dựng theo Nghị định số 33/2002/NĐ-CP ngày 28/3/2002
	· 
	· Tạo bảng tham chiếu phục vụ tìm kiếm

· Phục vụ việc phân tách dữ liệu, cấu hình hệ thống

· Giảm kích thước gói tin trao đổi giữa các hệ thống với nhau

· Tạo thuận tiện trong việc liên thông, liên kết các hệ thống

· Khác .............................................

	3 
	Danh mục mối quan hệ trong gia đình
	· Danh mục sẽ được xây dựng trên cơ sở tổng hợp các mối quan hệ trong gia đình (ví dụ như ông/bà, bố/mẹ, bố/mẹ vợ/chồng, vợ/chồng, anh/chị/em, con/ con nuôi, cháu...) từ các quy định có liên quan
	· 
	· Tạo bảng tham chiếu phục vụ tìm kiếm

· Phục vụ việc phân tách dữ liệu, cấu hình hệ thống

· Giảm kích thước gói tin trao đổi giữa các hệ thống với nhau

· Tạo thuận tiện trong việc liên thông, liên kết các hệ thống

· Khác .............................................

	4 
	Danh mục chức vụ trong các cơ quan nhà nước
	Danh mục sẽ được xây dựng trên cơ sở tổng hợp các chức vụ trong các cơ quan nhà nước (ví dụ như Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Cục trưởng...) từ các quy định.
	· 
	· Tạo bảng tham chiếu phục vụ tìm kiếm

· Phục vụ việc phân tách dữ liệu, cấu hình hệ thống

· Giảm kích thước gói tin trao đổi giữa các hệ thống với nhau

· Tạo thuận tiện trong việc liên thông, liên kết các hệ thống

· Khác .............................................

	5 
	Danh mục trạng thái hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính
	Danh mục sẽ được xây dựng trên cơ sở tổng hợp các trạng thái hồ sơ trên các hệ thống phần mềm nghiệp vụ (ví dụ như: chờ tiếp nhận, đã tiếp nhận, chờ bổ sung, đã đối chiếu, đang trình ký, chờ duyệt, đã duyệt, đã trả kết quả, đã lưu...).
	· 
	· Tạo bảng tham chiếu phục vụ tìm kiếm

· Phục vụ việc phân tách dữ liệu, cấu hình hệ thống

· Giảm kích thước gói tin trao đổi giữa các hệ thống với nhau

· Tạo thuận tiện trong việc liên thông, liên kết các hệ thống

· Khác .............................................

	6 
	Danh mục giấy tờ tùy thân
	Danh mục sẽ được xây dựng dựa trên danh mục giấy tờ tùy thân trong hệ thống thông tin để thực hiện thủ tục hành chính của Bộ Tư pháp. Danh mục này sẽ tổng hợp các loại giấy tờ tùy thân phổ biến được chấp nhận khi thực hiện thủ tục hành chính và các thủ tục khác (ví dụ: Chứng minh thư, hộ chiếu, căn cước công dân, Giấy chứng minh Quân đội nhân dân...).
	· 
	· Tạo bảng tham chiếu phục vụ tìm kiếm

· Phục vụ việc phân tách dữ liệu, cấu hình hệ thống

· Giảm kích thước gói tin trao đổi giữa các hệ thống với nhau

· Tạo thuận tiện trong việc liên thông, liên kết các hệ thống

· Khác .............................................

	7 
	Danh mục loại hình tổ chức
	Danh mục sẽ được xây dựng dựa trên danh mục loại hình tổ chức trong hệ thống thông tin để thực hiện thủ tục hành chính của Bộ Tư pháp. Danh mục này sẽ tổng hợp các loại hình tổ chức cơ bản như hành chính, giáo dục và đào tạo, y tế, văn hóa thông tin, nghiên cứu khoa học...
	· 
	· Tạo bảng tham chiếu phục vụ tìm kiếm

· Phục vụ việc phân tách dữ liệu, cấu hình hệ thống

· Giảm kích thước gói tin trao đổi giữa các hệ thống với nhau

· Tạo thuận tiện trong việc liên thông, liên kết các hệ thống

· Khác .............................................

	8 
	Danh mục Phụ cấp lương
	Danh mục sẽ được xây dựng theo các quy định về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
	· 
	· Tạo bảng tham chiếu phục vụ tìm kiếm

· Phục vụ việc phân tách dữ liệu, cấu hình hệ thống

· Giảm kích thước gói tin trao đổi giữa các hệ thống với nhau

· Tạo thuận tiện trong việc liên thông, liên kết các hệ thống

· Khác .............................................

	9 
	Danh mục Bậc lương
	Danh mục sẽ được xây dựng theo các quy định về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
	· 
	· Tạo bảng tham chiếu phục vụ tìm kiếm

· Phục vụ việc phân tách dữ liệu, cấu hình hệ thống

· Giảm kích thước gói tin trao đổi giữa các hệ thống với nhau

· Tạo thuận tiện trong việc liên thông, liên kết các hệ thống

· Khác .............................................

	10 
	Danh mục Hình thức trả lương
	Danh mục sẽ được xây dựng theo Bộ luật lao động số 10/2012/QH13 (Điều 94, 95) và các quy định liên quan (nếu có)
	· 
	· Tạo bảng tham chiếu phục vụ tìm kiếm

· Phục vụ việc phân tách dữ liệu, cấu hình hệ thống

· Giảm kích thước gói tin trao đổi giữa các hệ thống với nhau

· Tạo thuận tiện trong việc liên thông, liên kết các hệ thống

· Khác .............................................

	11 
	Danh mục Các hình thức kỷ luật
	Danh mục sẽ được xây dựng theo Nghị định 34/2011/NĐ-CP ngày 17/5/2011 và các quy định liên quan (nếu có)
	· 
	· Tạo bảng tham chiếu phục vụ tìm kiếm

· Phục vụ việc phân tách dữ liệu, cấu hình hệ thống

· Giảm kích thước gói tin trao đổi giữa các hệ thống với nhau

· Tạo thuận tiện trong việc liên thông, liên kết các hệ thống

· Khác .............................................

	12 
	Danh mục giấy tờ hộ tịch
	Danh mục sẽ được xây dựng theo Thông tư số 15/2015/TT-BTP ngày 16/11/2015 của Bộ Tư pháp và các quy định khác (nếu có)
	· 
	· Tạo bảng tham chiếu phục vụ tìm kiếm

· Phục vụ việc phân tách dữ liệu, cấu hình hệ thống

· Giảm kích thước gói tin trao đổi giữa các hệ thống với nhau

· Tạo thuận tiện trong việc liên thông, liên kết các hệ thống

· Khác .............................................

	13 
	Danh mục Sổ hộ tịch
	Danh mục sẽ được xây dựng theo Thông tư số 15/2015/TT-BTP ngày 16/11/2015 của Bộ Tư pháp và các quy định khác (nếu có)
	· 
	· Tạo bảng tham chiếu phục vụ tìm kiếm

· Phục vụ việc phân tách dữ liệu, cấu hình hệ thống

· Giảm kích thước gói tin trao đổi giữa các hệ thống với nhau

· Tạo thuận tiện trong việc liên thông, liên kết các hệ thống

· Khác .............................................

	14 
	Danh mục mã SWIFT CODE của các ngân hàng Việt Nam
	Danh mục sẽ được xây dựng trên cơ sở thu thập dữ liệu
	· 
	· Tạo bảng tham chiếu phục vụ tìm kiếm

· Phục vụ việc phân tách dữ liệu, cấu hình hệ thống

· Giảm kích thước gói tin trao đổi giữa các hệ thống với nhau

· Tạo thuận tiện trong việc liên thông, liên kết các hệ thống

· Khác .............................................

	15 
	Danh mục ngành, nghề đào tạo cấp IV trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng
	Danh mục sẽ được xây dựng theo Thông tư số 04/2017/TT-BLĐTBXH và các quy định khác (nếu có)
	· 
	· Tạo bảng tham chiếu phục vụ tìm kiếm

· Phục vụ việc phân tách dữ liệu, cấu hình hệ thống

· Giảm kích thước gói tin trao đổi giữa các hệ thống với nhau

· Tạo thuận tiện trong việc liên thông, liên kết các hệ thống

· Khác .............................................

	16 
	Danh mục Văn bằng của hệ thống giáo dục quốc dân
	Quyết định 33/2007/QĐ-BGDĐT ngày 26/6/2007
	· 
	· Tạo bảng tham chiếu phục vụ tìm kiếm

· Phục vụ việc phân tách dữ liệu, cấu hình hệ thống

· Giảm kích thước gói tin trao đổi giữa các hệ thống với nhau

· Tạo thuận tiện trong việc liên thông, liên kết các hệ thống

· Khác .............................................

	17 
	Danh mục Các chế độ bảo hiểm xã hội
	Danh mục sẽ được xây dựng theo Quyết định số 959/QĐ-BHXH ngày 9/9/2015 và các quy định khác (nếu có)
	· 
	· Tạo bảng tham chiếu phục vụ tìm kiếm

· Phục vụ việc phân tách dữ liệu, cấu hình hệ thống

· Giảm kích thước gói tin trao đổi giữa các hệ thống với nhau

· Tạo thuận tiện trong việc liên thông, liên kết các hệ thống

· Khác .............................................

	18 
	Danh mục Loại hình doanh nghiệp 
	Danh mục sẽ được xây dựng theo quy định tại về các loại hình doanh nghiệp theo Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 (Điều 38) và các quy định khác liên quan (nếu có);
	· 
	· Tạo bảng tham chiếu phục vụ tìm kiếm

· Phục vụ việc phân tách dữ liệu, cấu hình hệ thống

· Giảm kích thước gói tin trao đổi giữa các hệ thống với nhau

· Tạo thuận tiện trong việc liên thông, liên kết các hệ thống

· Khác .............................................

	19 
	Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện
	Danh mục sẽ được xây dựng theo Luật đầu tư và Luật sửa đổi, bổ sung điều 6 và phụ lục 4 về danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật đầu tư và các quy định khác liên quan (nếu có);
	· 
	· Tạo bảng tham chiếu phục vụ tìm kiếm

· Phục vụ việc phân tách dữ liệu, cấu hình hệ thống

· Giảm kích thước gói tin trao đổi giữa các hệ thống với nhau

· Tạo thuận tiện trong việc liên thông, liên kết các hệ thống

· Khác .............................................

	20 
	Danh mục hệ thống ngành kinh tế Việt Nam
	Danh mục sẽ được xây dựng theo Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ và các quy định khác liên quan (nếu có). Hiện nay có rất nhiều hệ thống thông tin cần sử dụng danh mục này (ví dụ như hệ thống đăng ký doanh nghiệp, hệ thống thuế...) nhưng chưa được chia sẻ ở dạng điện tử.
	· 
	· Tạo bảng tham chiếu phục vụ tìm kiếm

· Phục vụ việc phân tách dữ liệu, cấu hình hệ thống

· Giảm kích thước gói tin trao đổi giữa các hệ thống với nhau

· Tạo thuận tiện trong việc liên thông, liên kết các hệ thống

· Khác .............................................

	21 
	Danh mục Mã số chương - Bộ Tài chính
	Danh mục sẽ được xây dựng theo Quyết định số 33/2008/QĐ-BTC ngày 02/6/2008, Thông tư số 300/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016, Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013  và các quy định khác (nếu có)
	· 
	· Tạo bảng tham chiếu phục vụ tìm kiếm

· Phục vụ việc phân tách dữ liệu, cấu hình hệ thống

· Giảm kích thước gói tin trao đổi giữa các hệ thống với nhau

· Tạo thuận tiện trong việc liên thông, liên kết các hệ thống

· Khác .............................................

	22 
	Danh mục Mã số ngành kinh tế (Loại, Khoản) 
	
	· 
	· Tạo bảng tham chiếu phục vụ tìm kiếm

· Phục vụ việc phân tách dữ liệu, cấu hình hệ thống

· Giảm kích thước gói tin trao đổi giữa các hệ thống với nhau

· Tạo thuận tiện trong việc liên thông, liên kết các hệ thống

· Khác .............................................

	23 
	Danh mục Mã số nội dung kinh tế (Mục, tiểu mục) 
	
	· 
	· Tạo bảng tham chiếu phục vụ tìm kiếm

· Phục vụ việc phân tách dữ liệu, cấu hình hệ thống

· Giảm kích thước gói tin trao đổi giữa các hệ thống với nhau

· Tạo thuận tiện trong việc liên thông, liên kết các hệ thống

· Khác .............................................

	24 
	Danh mục Mã số chương trình, mục tiêu Quốc gia 
	
	· 
	· Tạo bảng tham chiếu phục vụ tìm kiếm

· Phục vụ việc phân tách dữ liệu, cấu hình hệ thống

· Giảm kích thước gói tin trao đổi giữa các hệ thống với nhau

· Tạo thuận tiện trong việc liên thông, liên kết các hệ thống

· Khác .............................................

	25 
	Danh mục Mã số nguồn ngân sách nhà nước 
	
	· 
	· Tạo bảng tham chiếu phục vụ tìm kiếm

· Phục vụ việc phân tách dữ liệu, cấu hình hệ thống

· Giảm kích thước gói tin trao đổi giữa các hệ thống với nhau

· Tạo thuận tiện trong việc liên thông, liên kết các hệ thống

· Khác .............................................

	26 
	Danh mục Mã nhiệm vụ chi Ngân sách Nhà 
	Danh mục sẽ được xây dựng theo Thông tư số 08/2013/TT- BTC ngày 10/01/2013 và các quy định khác (nếu có)
	· 
	· Tạo bảng tham chiếu phục vụ tìm kiếm

· Phục vụ việc phân tách dữ liệu, cấu hình hệ thống

· Giảm kích thước gói tin trao đổi giữa các hệ thống với nhau

· Tạo thuận tiện trong việc liên thông, liên kết các hệ thống

· Khác .............................................

	27 
	Danh mục Mã Kho bạc Nhà nước - Bộ Tài chính
	
	· 
	· Tạo bảng tham chiếu phục vụ tìm kiếm

· Phục vụ việc phân tách dữ liệu, cấu hình hệ thống

· Giảm kích thước gói tin trao đổi giữa các hệ thống với nhau

· Tạo thuận tiện trong việc liên thông, liên kết các hệ thống

· Khác .............................................

	28 
	Danh mục mã tổ chức ngân sách
	
	· 
	· Tạo bảng tham chiếu phục vụ tìm kiếm

· Phục vụ việc phân tách dữ liệu, cấu hình hệ thống

· Giảm kích thước gói tin trao đổi giữa các hệ thống với nhau

· Tạo thuận tiện trong việc liên thông, liên kết các hệ thống

· Khác .............................................

	29 
	Danh mục mã ngân sách toàn địa bàn 
	
	· 
	· Tạo bảng tham chiếu phục vụ tìm kiếm

· Phục vụ việc phân tách dữ liệu, cấu hình hệ thống

· Giảm kích thước gói tin trao đổi giữa các hệ thống với nhau

· Tạo thuận tiện trong việc liên thông, liên kết các hệ thống

· Khác .............................................

	30 
	Danh mục Mã Quỹ - Bộ Tài chính
	
	· 
	· Tạo bảng tham chiếu phục vụ tìm kiếm

· Phục vụ việc phân tách dữ liệu, cấu hình hệ thống

· Giảm kích thước gói tin trao đổi giữa các hệ thống với nhau

· Tạo thuận tiện trong việc liên thông, liên kết các hệ thống

· Khác .............................................

	31 
	Danh mục Tiền tệ - Bộ Tài chính
	Danh mục sẽ được xây dựng dựa trên sự thống nhất của Bộ Tài chính về các loại tiền tệ trên thế giới sử dụng trong thanh toán
	· 
	· Tạo bảng tham chiếu phục vụ tìm kiếm

· Phục vụ việc phân tách dữ liệu, cấu hình hệ thống

· Giảm kích thước gói tin trao đổi giữa các hệ thống với nhau

· Tạo thuận tiện trong việc liên thông, liên kết các hệ thống

· Khác .............................................

	32 
	Danh mục Các chức danh và mã số nghề nghiệp Lĩnh vực Hành chính
	Danh mục sẽ được xây dựng theo Thông tư số 11/2014/TT-BNV ngày 9/10/2014 và Thông tư số 14/2014/TT-BNV ngày 31/10/2014 và các quy định khác (nếu có)
	· 
	· Tạo bảng tham chiếu phục vụ tìm kiếm

· Phục vụ việc phân tách dữ liệu, cấu hình hệ thống

· Giảm kích thước gói tin trao đổi giữa các hệ thống với nhau

· Tạo thuận tiện trong việc liên thông, liên kết các hệ thống

· Khác .............................................

	33 
	Danh mục Các chức danh và mã số nghề nghiệp giáo viên Lĩnh vực Giáo dục
	Danh mục sẽ được xây dựng theo Thông tư liên tịch số 36/2014/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 28/11/2014, số 20/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/9/2015 số  21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/9/2015, số 22/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/9/2015, số 23/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/9/2015, số 19/2016/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 22/6/2016 và các quy định khác (nếu có)
	· 
	· Tạo bảng tham chiếu phục vụ tìm kiếm

· Phục vụ việc phân tách dữ liệu, cấu hình hệ thống

· Giảm kích thước gói tin trao đổi giữa các hệ thống với nhau

· Tạo thuận tiện trong việc liên thông, liên kết các hệ thống

· Khác .............................................

	34 
	Danh mục Các chức danh và mã số nghề nghiệp Lĩnh vực Khoa học Công nghệ
	Danh mục sẽ được xây dựng theo Thông tư liên tịch số 24/2014/TTLT-BKHCN-BNV ngày 01/10/2014 và số 01/2016/TTLT- BKHCN –BNV ngày 11/01/2016 và các quy định khác (nếu có)
	· 
	· Tạo bảng tham chiếu phục vụ tìm kiếm

· Phục vụ việc phân tách dữ liệu, cấu hình hệ thống

· Giảm kích thước gói tin trao đổi giữa các hệ thống với nhau

· Tạo thuận tiện trong việc liên thông, liên kết các hệ thống

· Khác .............................................

	35 
	Danh mục Các chức danh và mã số nghề nghiệp Lĩnh vực Lao động, Thương binh và Xã hội
	Danh mục sẽ được xây dựng theo Thông tư liên tịch số  30/2015/TTLT-BLĐTBXH-BNV ngày 19/08/2015 và số 35/2015/TTLT-BLĐTB&XH-BNV ngày 16/9/2015 và các quy định khác (nếu có)
	· 
	· Tạo bảng tham chiếu phục vụ tìm kiếm

· Phục vụ việc phân tách dữ liệu, cấu hình hệ thống

· Giảm kích thước gói tin trao đổi giữa các hệ thống với nhau

· Tạo thuận tiện trong việc liên thông, liên kết các hệ thống

· Khác .............................................

	36 
	Danh mục Các chức danh và mã số nghề nghiệp Lĩnh vực Lưu trữ
	Danh mục sẽ được xây dựng theo Thông tư số 13/2014/TT-BNV ngày 31/10/2014 của Bộ Nội vụ và các quy định khác (nếu có)
	· 
	· Tạo bảng tham chiếu phục vụ tìm kiếm

· Phục vụ việc phân tách dữ liệu, cấu hình hệ thống

· Giảm kích thước gói tin trao đổi giữa các hệ thống với nhau

· Tạo thuận tiện trong việc liên thông, liên kết các hệ thống

· Khác .............................................

	37 
	Danh mục Các chức danh và mã số nghề nghiệp Lĩnh vực Y tế
	Danh mục sẽ được xây dựng theo Thông tư liên tịch số 08/2016/TTLT-BYT-BNV ngày 15/4/2016, số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015, số 11/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015, số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 7/10/2015, số 27/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 7/10/2015, số 28/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 và các quy định khác (nếu có)
	· 
	· Tạo bảng tham chiếu phục vụ tìm kiếm

· Phục vụ việc phân tách dữ liệu, cấu hình hệ thống

· Giảm kích thước gói tin trao đổi giữa các hệ thống với nhau

· Tạo thuận tiện trong việc liên thông, liên kết các hệ thống

· Khác .............................................

	38 
	Danh mục Các chức danh và mã số nghề nghiệp Lĩnh vực Thông tin và Truyền thông
	Danh mục sẽ được xây dựng theo Thông tư liên tịch số 11/2016/TTLT-BTTTT-BNV ngày 07/4/2016 và các quy định khác (nếu có)
	· 
	· Tạo bảng tham chiếu phục vụ tìm kiếm

· Phục vụ việc phân tách dữ liệu, cấu hình hệ thống

· Giảm kích thước gói tin trao đổi giữa các hệ thống với nhau

· Tạo thuận tiện trong việc liên thông, liên kết các hệ thống

· Khác .............................................

	39 
	Danh mục Các chức danh và mã số nghề nghiệp Lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường
	Danh mục sẽ được xây dựng theo Thông tư liên tịch số 52/2015/TTLT-BTNMT-BNV, số 53/2015/TTLT-BTNMT-BNV, số 54/2015/TTLT-BTNMT-BNV, số 55/2015/TTLT-BTNMT-BNV, số 56/2015/TTLT-BTNMT-BNV và số 57/2015/TTLT-BTNMT-BNV (ngày 8/12/2015) và các quy định khác (nếu có)
	· 
	· Tạo bảng tham chiếu phục vụ tìm kiếm

· Phục vụ việc phân tách dữ liệu, cấu hình hệ thống

· Giảm kích thước gói tin trao đổi giữa các hệ thống với nhau

· Tạo thuận tiện trong việc liên thông, liên kết các hệ thống

· Khác .............................................

	40 
	Danh mục Các chức danh và mã số nghề nghiệp Lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	Danh mục sẽ được xây dựng theo Thông tư liên tịch số 06/2016/TTLT-BVHTTDL-BNV ngày 30/6/2016, số 07/2016/TTLT-BVHTTDL-BNV ngày 30/6/2016 và các quy định khác (nếu có)
	· 
	· Tạo bảng tham chiếu phục vụ tìm kiếm

· Phục vụ việc phân tách dữ liệu, cấu hình hệ thống

· Giảm kích thước gói tin trao đổi giữa các hệ thống với nhau

· Tạo thuận tiện trong việc liên thông, liên kết các hệ thống

· Khác .............................................

	41 
	Danh mục Các chức danh và mã số nghề nghiệp Lĩnh vực Tư pháp
	Danh mục sẽ được xây dựng theo Thông tư liên tịch số 08/2016/TTLT-BTP-BNV ngày 23/6/2016
	· 
	· Tạo bảng tham chiếu phục vụ tìm kiếm

· Phục vụ việc phân tách dữ liệu, cấu hình hệ thống

· Giảm kích thước gói tin trao đổi giữa các hệ thống với nhau

· Tạo thuận tiện trong việc liên thông, liên kết các hệ thống

· Khác .............................................

	42 
	Danh mục Các chức danh và mã số nghề nghiệp Lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Danh mục sẽ được xây dựng theo Thông tư số 07/2015/TT-BNV ngày 11/12/2015 và các quy định khác (nếu có)
	· 
	· Tạo bảng tham chiếu phục vụ tìm kiếm

· Phục vụ việc phân tách dữ liệu, cấu hình hệ thống

· Giảm kích thước gói tin trao đổi giữa các hệ thống với nhau

· Tạo thuận tiện trong việc liên thông, liên kết các hệ thống

· Khác .............................................

	43 
	Danh mục Các chức danh và mã số nghề nghiệp Lĩnh vực Quốc phòng (dành cho viên chức quốc phòng)
	Danh mục sẽ được xây dựng theo Thông tư số 201/2016/TT-BQP ngày 05/12/2016 và các quy định khác (nếu có)
	· 
	· Tạo bảng tham chiếu phục vụ tìm kiếm

· Phục vụ việc phân tách dữ liệu, cấu hình hệ thống

· Giảm kích thước gói tin trao đổi giữa các hệ thống với nhau

· Tạo thuận tiện trong việc liên thông, liên kết các hệ thống

· Khác .............................................


Câu 2. Đề xuất danh mục điện tử dùng chung

Quý cơ quan vui lòng đề xuất nhu cầu khai thác, sử dụng các danh mục điện tử dùng chung khác
	STT
	Tên danh mục
	Mục đích sử dụng?

	1 
	Danh mục...
	

	2 
	Danh mục...
	

	3 
	Danh mục...
	

	...
	Danh mục...
	


III. NHU CẦU KHAI THÁC THÔNG TIN, DỮ LIỆU THUỘC CÁC HỆ THỐNG THÔNG TIN CÓ QUY MÔ, PHẠM VI TỪ TRUNG ƯƠNG ĐẾN ĐỊA PHƯƠNG 

Câu 3. Nhu cầu khai thác thông tin, dữ liệu

Thông tin, dữ liệu được khai thác nhằm một số mục đích sử dụng chính như: Tổng hợp, thống kê báo cáo theo yêu cầu; Tạo lập bản sao CSDL của địa phương về các lĩnh vực tương ứng; Hỗ trợ Lãnh đạo ra quyết định; Sắp xếp và tìm kiếm thông tin...


Quý cơ quan vui lòng điền thông tin vào cột Thông tin cần khai thác và cột Mục đích. Các nội dung có sẵn là các ví dụ mang tính chất minh họa (có thể xóa đi nếu không có nhu cầu)

	STT
	Tên Hệ thống thông tin
	Thông tin cần khai thác
	Mục đích

	1 
	Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp
	1. Thông tin về doanh nghiệp 
2. ...
	- Quản lý số lượng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh 

-...

	2 
	Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài
	1. Thông tin về vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài 

2. ...
	- Phân bổ vốn

-...

	3 
	Hệ thống CSDL quản lý tai nạn giao thông đường bộ quốc gia
	1. Thông tin về các vụ tai nạn giao thông đường bộ

2. ...
	- Thống kê, báo cáo tình hình tai nạn giao thông đường bộ trên địa bàn địa phương để có các biện pháp giảm tai nạn giao thông

-...

	4 
	CSDL đăng ký xe
	1. Thông tin về chủ phương tiện
2. Thông tin về số lượng xe đăng ký

3. ...
	- Phục vụ công tác thống kê
- Tính toán các giải pháp giao thông

- ...

	5 
	Hệ thống cấp mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách nhà nước
	1. Thông tin đơn vị đã được cấp mã số
	- Thống kê, quản lý số lượng đơn vị có quan hệ với ngân sách nhà nước trên địa bàn
- ...

	6 
	Hệ thống bản đồ số hóa chợ trên phạm vi cả nước
	1. Thông tin về quy hoạch chợ toàn quốc

2. ...
	- Lập quy hoạch mới hoặc điều chỉnh quy hoạch chợ cho phù hợp

- ...

	7 
	Hệ thống thông tin Lý lịch tư pháp
	1. Thông tin tư pháp
2. ...
	- Quản lý đối tượng vi phạm pháp luật
- ...

	8 
	Hệ thống thông tin Hộ tịch
	1. Thông tin về số lượng trẻ trong lứa tuổi mầm non

2. Thông tin về số lượng trẻ đến tuổi vào lớp 1

3. ...


	- Dự đoán nhu cầu về trường lớp

- ...

	9 
	CSDL quốc gia về đê điều  (có số liệu của 19 tỉnh bao gồm: Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hưng Yên, Hải Dương, Thái Bình, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hà Nội, Hòa Bình, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Đồng Tháp)
	1. Thông tin và bản đồ đê điều

2. ...
	- Phục vụ công tác chuẩn bị phòng chống báo lũ, gia cố đê điều

- ...

	10 
	CSDL cung lao động
	1. Dữ liệu về người lao động cần tìm việc làm

2. ...
	- Thống kê, báo cáo, dự đoán khả năng cung ứng lao động

- ...

	11 
	CSDL cầu lao động
	1. Dữ liệu về nhu cầu người lao động

2. ...
	- Thống kê, báo cáo, ra quyết định

- ...

	12 
	Hệ thống thông tin khí tượng thủy văn
	1. Dữ liệu quan trắc 

2. Dữ liệu dự đoán thiên tai

3. ...
	- Sẵn sàng ứng phó thiên tai
- Phát triển nông nghiệp dựa trên điều kiện thời tiết

- ...

	13 
	Các CSDL bảo hiểm xã hội
	1. Thông tin về số người tham gia bảo hiểm xã hội
2. Số người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp
3. ...
	- Dự đoán số lao động đang không có việc làm
- ...

	14 
	CSDL quốc gia kinh tế Công nghiệp và Thương mại
	1. Thông tin về kinh tế thương mại
2. ...
	- Thống kê tình hình kinh tế

- ...

	15 
	CSDL quốc gia về tài nguyên và môi trường
	1. Dữ liệu về đất đai, rừng
2. ...
	- Quản lý rừng
- ...


Câu 4. Các yêu cầu khai thác khác
Đề nghị Quý cơ quan mô tả cụ thể về nhu cầu thông tin, dữ liệu gì? Phục vụ mục đích, nghiệp vụ gì?
	STT
	Thông tin cần khai thác
	Cơ quan sở hữu (nếu biết)
	Mục đích nghiệp vụ

	1 
	
	
	

	2 
	
	
	

	3 
	
	
	

	4 
	
	
	


	
	ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ ĐƯỢC KHẢO SÁT

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

	
	



